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☞Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1: Cho hàm số  có đồ thị là đường cong trong hình bên.
[image: A graph of a function

Description automatically generated]
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. 	D. .
Lời giải



Từ đồ thị hàm số  ta có hàm số đồng biến trên hai khoảng  và 

chọn đáp án	B.

Câu 2: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên ?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

.

Do đó hàm số nghịch biến trên .

Câu 3: Hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?
[image: A graph of a function

Description automatically generated]


A. Đồ thị hàm số có điểm cực đại là .	B. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là .


C. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là .	D. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là .
Lời giải


Dựa vào đồ thị ta có: Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là  và điểm cực đại là .




Câu 4: Hàm số  có đạo hàm , . Hàm số  có bao nhiêu điểm cực đại?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .
Bảng xét dấu

	

	

	
	

	
	

	
	

	
	


	

	
	

	

	

	

	

	

	

	



Dựa vào bảng biến thiên suy ra hàm số có  điểm cực đại.


Câu 5: Cho hàm số  có bảng biến thiên trên  như sau
[image: A diagram of a number

Description automatically generated with medium confidence]
Mệnh đề nào dưới đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Dựa vào bảng biến thiên trên , ta có: .


Câu 6: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn  là




A. 	B. 	C. .	D. 
Lời giải

Tập xác định:


Hàm số  xác định và liên tục trên đoạn 

Ta có .

Khi đó .


Vậy  tại .

Câu 7: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Tập xác định: 


Ta có: , .


Vậy đường thẳng  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số .

Câu 8: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Tập xác định: 


Ta có: , .


Vậy đường thẳng  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .

Câu 9: Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Tập xác định: 

Ta có: .


Vậy đường thẳng  là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số .

Câu 10: Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Tập xác định: 


Ta có:  và 


Vậy đường thẳng  là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số .
Câu 11: Đường cong sau là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số cho dưới đây
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Vì đồ thị của hàm số có đường tiệm cận đứng là nên loại được đáp án .


Do hàm số đồng biến nên loại được đáp án , .
Câu 12: Đường cong sau là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số cho dưới đây
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Từ đồ thị suy ra đây là đồ thị hàm số  Loại phương án C,D.



Đồ thị hàm số qua   Loại phương án .
☞Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1: Cho hàm số có đạo hàm . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Hàm số  có 2 điểm cực trị

b) Hàm số có 1 điểm cực trị


c) Hàm số  nghịch biến trên khoảng 

d) 
Lời giải
a) Đúng; b) Sai; c) Sai; d) Sai

Ta có: 
Bảng biến thiên:
[image: ]
Từ bảng biến thiên ta có:

Hàm số có hai điểm cực trị do vậy mệnh đề a) đúng và mệnh đề b) sai


Trên khoảng hàm vừa tăng vừa giảm nên mệnh đề c) sai



Hàm số đồng biến trên khoảng suy ra nên mệnh đề d) sai.


Câu 2: Cho hàm số  xác định trên  và có bảng biến thiên như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau?
[image: ]

a) Giá trị lớn nhất của hàm số trên  bằng 21.

b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên  bằng 12.



c) Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng 34 khi .



d) Hàm số  đạt giá trị lớn nhất trên khoảng tại .
Lời giải
a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Đúng
a) Khẳng định đã cho là khẳng định đúng.



Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số  đạt giá trị lớn nhất trên  bằng 21 khi .
b) Khẳng định đã cho là khẳng định sai.


Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số  không có giá trị nhỏ nhất trên .
c) Khẳng định đã cho là khẳng định đúng.




Từ bảng biến thiên ta thấy, hàm số  đạt giá trị lớn nhất trên đoạn  bằng. Suy ra .
d) Khẳng định đã cho là khẳng định đúng.


Ta có ; 
[image: ]



Vậy hàm số  đạt giá trị lớn nhất trên khoảng tại .

Câu 3: Cho hàm số . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Đường thẳng  là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

b) Đường thẳng  là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.


c) Đồ thị hàm số đã cho có  tiệm cận ngang,  tiệm cận đứng.

d) Đồ thị hàm số đã cho có  đường tiệm cận.
Lời giải
a) Đúng; b) Sai; c) Sai; d) Đúng

Điều kiện .


Vì  nên  là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.


Vì  nên  là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.


Vì  nên  không là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.


Vì  nên  là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.


Vì  nên  là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.



Câu 4: Một sợi dây kim loại dài  được cắt thành hai đoạn. Đoạn dây thứ nhất uốn thành hình vuông cạnh , đoạn dây thứ hai uốn thành đường tròn bán kính .
[image: ]

a) 

b) Tổng diện tích của hình vuông và hình tròn là .


c) Để tổng diện tích của hình vuông và hình tròn nhỏ nhất thì tỉ số  bằng 
d) Nếu cắt sợi dây thành hai đoạn bằng nhau và vẫn uốn thành một hình vuông và một hình tròn thì hình tròn có diện tích lớn hơn hình vuông.
Lời giải
a) Sai; b) Đúng; c) Sai; d) Sai
a) Ta có:


[bookmark: _Hlk169211226] 
SAI.
b) Tổng diện tích của hình vuông và hình tròn:



ĐÚNG.

c) Điều kiện: .


Xét  với 


 đạt giá trị nhỏ nhất tại .


 đạt giá trị nhỏ nhất khi .


 

Khi đó: .

Kết luận: .
SAI

d) .

Diện tích hình vuông là 

Diện tích hình tròn là 
☞Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6



Câu 1: Gọi  lần lượt là giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số . Tính giá trị biểu thức .
Lời giải

Hàm số đã cho có tập xác định là .


Ta có: với ;


Ta có bảng biến thiên của hàm số như sau
[image: ]


Giá trị cực đại của hàm số bằng , giá trị cực tiểu của hàm số bằng .

Vậy .



Câu 2: Gọi lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số. Tính giá trị của .
Lời giải



Đặt .


Khi đó, bài toán trở thành tìm GTLN, GTNN của hàm sốtrên đoạn 


Xét hàm số trên đoạn .


Ta có , 






Vậy  tại ,  tại .

Khi đó .



Câu 3:  Cho đồ thị hàm số  có tâm đối xứng . Giá trị của biểu thức  là bao nhiêu?
Lời giải


+) Ta có .


+) Ta có .

Do đó, đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là .


+) Mặt khác,  do đó  là tiệm cận dứng của đồ thị hàm số.




Ta có tâm đối xứng của đồ thị hàm số trên là giao điểm của  và ; vậy ta được . Suy ra .

Câu 4:  Hằng ngày mực nước của hồ thủy điện ở miền Trung lên và xuống theo lượng nước mưa, và các suối nước đổ về hồ. Từ lúc 8h sáng, độ sâu của mực nước trong hồ tính theo mét và lên xuống theo thời gian t (giờ) trong ngày cho bởi công thức . Biết rằng phải thông báo cho các hộ dân phải di dời trước khi xả nước theo quy định trước 5 giờ. Hỏi cần thông báo cho hộ dân di dời trước khi xả nước mấy giờ. Biết rằng mực nước trong hồ phải lên cao nhất mới xả nước.
Lời giải
Ta có:


BBT:
[image: ]


Vậy để mực nước lên cao nhất thì phải mất  giờ. Vậy phải thông báo cho dân di dời vào giờ chiều cùng ngày.


Câu 5: Cho hàm số bậc ba  có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Giá trị của  là:
[image: Bài 10 trang 38 Toán 12 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán 12]
Lời giải



Đồ thị hàm số đi qua các điểm  nên ta có ; . (1)






Ta thấy đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là  và , tức là phương trình  có hai nghiệm là  và . Ta có 



Với  thì  nên ta có (2).



Với  thì nên ta có (3).

Từ (1), (2) và (3) ta suy ra 

Vậy 
Câu 6: Từ một tấm bìa mỏng hình vuông cạnh [image: ], bạn Hoa cắt bỏ bốn tam giác cân bằng nhau có cạnh đáy là cạnh của hình vuông ban đầu và đỉnh là đỉnh của một hình vuông nhỏ phía trong rồi gập lên, ghép lại tạo thành một khối chóp tứ giác đều (Hình 7).
[image: A black and white diagram of a square with a diamond

Description automatically generated]
Thể tích của khối chóp có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu decimét khối (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?
Lời giải
Gọi cạnh đáy của hình chóp tứ giác đều là [image: ]với [image: ]như hình bên.
[image: ]
Ta có: [image: ][image: ].
Đường cao của hình chóp tứ giác đều là: [image: ][image: ][image: ].
Thể tích khối chóp là: [image: ][image: ][image: ].
Để tìm giá trị lớn nhất của [image: ], ta đi tìm giá trị lớn nhất của hàm số [image: ]với [image: ].
Ta có: [image: ], [image: ]khi [image: ]hoặc [image: ].
Bảng biến thiên của [image: ]như sau
[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\TempState\ShareServiceTempFolder\W55_trang190_191.docx - Word (Product Activation Failed) 5_18_2024 8_41_33 PM.jpeg]
Từ bảng biến thiên ta có [image: ]tại [image: ].
Vậy thể tích của khối chóp có giá trị lớn nhất bằng [image: ].
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